	UBND TỈNH TIỀN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 (
MẪU 
1
)
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Ngày…….tháng…….năm 20
Kính gửi: Ban Giám hiệu
Tôi tên là:	
Bộ phận (hoặc địa chỉ):	
Đề nghị cho tạm ứng số tiền:	
Viết bằng chữ:	
Lý do tạm ứng:	
Thời hạn thanh toán:	
	Người đề nghị	Phụ trách bộ phận	Phụ trách kế toán	Thủ trưởng đơn vị
	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)	 (Ký, họ tên)	 (Ký, họ tên)

	      UBND TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 (
MẪU 2
)
BÁO CÁO
Nội dung tiến độ triển khai thực hiện đề tài

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài:……………………………………………………………...
2. Hợp đồng số:..............................................................................................
3. Chủ nhiệm đề tài: ……………………………………………………....
4. Thời gian thực hiện: ….. tháng. Từ .... /..../20.....đến  ... /..../20....   
Thời gian gia hạn (nếu có):.............................................................................
5. Tổng kinh phí thực hiện:  ....................... triệu đồng (Số tiền bằng chữ).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả đề tài/dự án đã thực hiện: (Căn cứ theo nội dung, tiến độ ghi trong Thuyết minh Đề tài được duyệt có đính kèm minh chứng)…………………
……………………………….……………………………………………………….
2. Tình hình sử dụng kinh phí trong năm (tại kỳ báo cáo):
a) Kinh phí đã được tạm ứng đợt 1:……………………………….. ……..
Số tiền bằng chữ:………………………………………………………….. 
b) Kinh phí đã quyết toán đến thời điểm báo cáo: ………………………..
Số tiền bằng chữ:………………………………………………………….. 
3. Những công việc cần triển khai tiếp trong kỳ tới, 
a) Nội dung công việc cụ thể:………………………………
b) Mức kinh phí đề nghị  tạm ứng đợt .. ……………………………………
III.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
                                                                  Tiền Giang, ngày     tháng     năm 20
	  Xác nhận của đơn vị        


                                  Chủ nhiệm đề tài



Phòng QLKHCN&HTQT                 	Phòng Kế hoạch – Tài chính
					


	                                     DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
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)
	UBND TỈNH TIỀN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY NỘP TIỀN
Ngày…….tháng…….năm 20

Tôi tên là:	
Bộ phận (hoặc địa chỉ):	
Đề nghị nộp số tiền:	
Viết bằng chữ:	.
Lý do nộp tiền:	
	
	Người đề nghị	Phụ trách bộ phận	Kế toán 	Phụ trách kế toán
	(Ký, họ tên)	 (Ký, họ tên	(Ký, họ tên)	 (Ký, họ tên)








	Đơn vị: …………………….
Mã QHNS: ………………..
	Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)


 (
MẪU 
4
)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày…..tháng ……năm………
- Họ và tên người thanh toán:	
- Bộ phận (hoặc địa chỉ):	……………………….
- Nội dung thanh toán tạm ứng:	
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

	Diễn giải
	Số tiền

	A
	1

	I. Số tiền tạm ứng (1)+(2):     
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
- Phiếu chi số………………. ngày ……………..
- Phiếu chi số………………. ngày ……………..
- ….
II. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày…………………. 
2 …………………………………………………………………….
III. Số thừa tạm ứng (I) - (II) ≥ 0: 
1. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại:
2. Số thừa tạm ứng đề nghị chuyển sang kỳ sau quyết toán:
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung (II) - (I) ≥ 0: 
	………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………….



	Thủ trưởng đơn vị
	Kế toán trưởng
	Kế toán thanh toán
	Phụ trách bộ phận
	Người đề nghị

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)






	UBND TỈNH TIỀN GIANG
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)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày…….tháng……năm 20

Kính gửi: Ban Giám hiệu
Họ và tên người đề nghị thanh toán:	
Bộ phận (hoặc địa chỉ):	
Nội dung thanh toán:	
	Số TT
	Số chứng từ
	Ngày CT
	Diễn giải
	Số tiền

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Số tiền bằng số:	
Viết bằng chữ:	
(Kèm theo ……… chứng từ gốc)
	Người đề nghị	Phụ trách bộ phận	Phụ trách kế toán	Thủ trưởng đơn vị
	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)	 (Ký, họ tên)	 (Ký, họ tên)


 (
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)

	UBND TỈNH TIỀN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN
Ngày …. tháng …. năm ……..
Người đề nghị: 	
Đơn vị: 	
Nội dung: 	
	
Số tiền: 	
Bằng chữ: 	
	
Chuyển khoản theo thông tin sau:
· Tên đăng ký tài khoản: 	
· Địa chỉ: 	
· Mã ĐVQHNS: 	
· Số tài khoản: 	
· Mở tại Ngân hàng (Kho bạc): 	
Hồ sơ chuyển khoản gồm:
1/ 	
2/ 	
3/ 	
4/	
	Người đề nghị	Phụ trách bộ phận	Phụ trách kế toán	Thủ trưởng đơn vị
	(Ký, họ tên) 	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)











 (
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)

	UBND TỈNH TIỀN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 	Tiền Giang, ngày    tháng    năm

BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NCKH
ĐỢT…/NĂM …

Tên đề tài:	
I. Tổng kinh phí được duyêt:	
II. Kinh phí đã tạm ứng:	
III. Kinh phí quyết toán kỳ này:	
Trong đó:
1. Kinh phí thanh toán tạm ứng:	
2. Kinh phí thanh toán bằng hình thức tiền mặt:	
3. Kinh phí thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:	
IV. Kinh phí lũy kế quyết toán:	
V. Kinh phí chưa quyết toán:	
VI. Kinh phí còn thừa không quyết toán:	
Đơn vị tính: Đồng
	STT
	Nội dung
	Kinh phí thẩm định theo dự toán
	Quyết toán đợt …/năm...
	Quyết toán đợt …/năm...
	….
	Lũy kế KP quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



Số tiền quyết toán (đợt này) ghi bằng chữ: ………………….

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI                 TRƯỞNG PHÒNG KH-TC                  HIỆU TRƯỞNG





16

 (
MẪU 
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)
    UBND TỈNH TIỀN GIANG	        					 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 	                  				      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHẬN TIỀN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH
Tên đề tài: “………………….”
	STT
	Họ và tên
	CMND: số, ngày cấp, nơi cấp
MST TNCN
	Chức danh
	Nội dung công việc thực hiện
	Số ngày công lao động khoa học
	Đơn giá/ngày
	Thành tiền
	Thu 10% thuế TNCN
	Thực lãnh
	Ký tên
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)=(8)-(9)
	(11)
	(12)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	A
	
	
	
	



Số tiền bằng chữ: (ghi số tiền ở cột thành tiền) 
		
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ	TRƯỞNG ĐƠN VỊ	PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH	HIỆU TRƯỞNG 	
(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)	 (Ký, họ tên)	(Ký, họ tên, đóng dấu)





Ghi chú: 
Cột 3, cột 9 áp dụng cho trường hợp người nhận tiền là người ngoài trường hoặc sinh viên.
Cột 9 chỉ tính trong trường hợp số tiền công từ 2.000.000 đồng trở lên
Cột 11 Chỉ bắt buộc trong trường hợp thanh toán bằng hình thức chi tiền mặt. Trường hợp thanh toán bằng hình thức chuyển: không bắt buộc.


	 (
MẪU 
9
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –hạnh phúc



HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 
Số:……………….
Căn cứ ……………………………………………………….
Căn cứ ……………………………………………………….
Hôm nay, ngày …. tháng  …. năm  ………. tại ……………….
BÊN GIAO KHOÁN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
Ông (bà):  ………………………      làm đại diện
Chức vụ: …………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………..
Mã số thuế: …………………………………………………
Số tài khoản: ………...................................................
Mở tại ngân hàng/Kho bạc:………………......................
BÊN NHẬN KHOÁN:
Ông (bà):……………………………… làm đại diện
Chức vụ: ……………………………………
Địa chỉ: ……………………………...
Số CMND:……………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:………………..
Mã số thuế: ……………………………...
Số tài khoản: ………...................................................
Mở tại ngân hàng/Kho bạc:………………......................
Cùng ký kết hợp đồng giao khoán, cụ thể như sau:
1. Những điều khoản chung về hợp đồng:
- Nội dung hợp đồng: 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 
- Giá trị hợp đồng: 
- Phương thức thanh toán tiền: 
- Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng
2. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên nhận khoán
……………………………………………..
3. Trách nhiệm và quyền lợi của Bên giao khoán
…………………………………………………..
Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1bản.
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN
	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	 (
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)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –hạnh phúc



BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ 
HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 
Số:……………….
Căn cứ Hợp đồng giao khoán số… ngày … tháng … năm… ký giữa … và …,
Hôm nay, ngày……tháng ……năm ………tại………………………… chúng tôi gồm có:
BÊN GIAO KHOÁN: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
Ông (bà):……………………………… làm đại diện
Chức vụ: ……………………………………
Địa chỉ: ……………………………...
Mã số thuế: ……………………………...
Số tài khoản: ………...................................................
Mở tại ngân hàng/Kho bạc:………………......................
BÊN NHẬN KHOÁN:
Ông (bà):……………………………… làm đại diện
Chức vụ: ……………………………………
Địa chỉ: ……………………………...
Số CMND:……………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:………………..
Mã số thuế: ……………………………...
Số tài khoản: ………...................................................
Mở tại ngân hàng/Kho bạc:………………......................
Cùng nhau tiến hành nghiệm thu và thanh lý  hợp đồng giao khoán số …ngày… …..tháng… …..năm…… …., cụ thể như sau:
- Nội dung công việc đã được thực hiện: ..………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Nội dung công việc chưa thực hiện: ……………………………………………
-  Giá trị hợp đồng đã thực hiện: …………………………………………………
- Bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán số tiền là:……………đồng 
(viết bằng chữ:………………………………)
- Số tiền bị phạt do bên…………………..vi phạm hợp đồng:……… ……..đồng
(viết bằng chữ ………………………………...)
- Số tiền bên …………. còn phải thanh toán cho bên………là…………….đồng
 ( viết bằng  chữ:……………………….)
Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giao khoán này được lập thành … bản, mỗi bên giữ… bản, có giá trị như nhau.
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN
	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	.
UBND TỈNH TIỀN GIANG
	 (
MẪU 
1
1
)   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                       Tiền Giang, ngày … tháng … năm …..

DANH SÁCH NHẬN TIỀN
CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỀU TRA PHỤC VỤ ĐỀ TÀI NCKH

	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số tiền
	Ký tên

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Số tiền bằng chữ:
NGƯỜI LẬP BẢNG							TRƯỞNG ĐƠN VỊ

















	.
UBND TỈNH TIỀN GIANG
	 (
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                                                                   Tiền Giang, ngày … tháng … năm …..

DANH SÁCH NHẬN TIỀN
THAM DỰ HỘI THẢO VỀ ĐỀ TÀI NCKH

	STT
	Họ và tên
	CMND: số, ngày cấp, nơi cấp, MST TNCN
	Địa chỉ
	Số tiền
	Ký tên

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ:
NGƯỜI LẬP BẢNG							TRƯỞNG ĐƠN VỊ





Ghi chú: 
Cột Thông tin chỉ áp dụng cho người tham dự ngoài trường


	 (
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                     
                                                                    Tiền Giang, ngày……tháng……năm…..

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ GIAO NHẬN
VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Căn cứ ……… số…….ngày ……tháng…..năm…….của………………………
Chúng tôi gồm:
Ông (Bà):………………….chức vụ: ………………..Đại diện bên giao
Ông (Bà):………………….chức vụ: ………………..Đại diện bên nhận
Ông (Bà):………………….chức vụ: ………………..Đại diện ……….
Đã kiểm nghiệm các loại vật tư sau:
	STT
	Tên, qui cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
	Xuất xứ hàng hóa
	Đơn vị tính
	Số lượng theo chứng từ
	Kết quả kiểm nghiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng đúng qui cách, phẩm chất
	Số lượng không đúng qui cách, phẩm chất
	

	I
	Công cụ, dụng cụ lâu bền theo dõi sổ sách

	1
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Vật tư, công cụ, dụng cụ mau hỏng

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:	
	BÊN GIAO	BÊN NHẬN



	TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÊN GIAO	TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÊN NHẬN



	PHÒNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT


THÀNH VIÊN KHÁC:
…………………………


	UBND TỈNH TIỀN GIANG
	 (
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1
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)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                     Tiền Giang, ngày……tháng……năm…..

BIÊN BẢN 
Về việc bàn giao tài sản cố định 

Căn cứ Biên bản nghiệm thu số: … ngày…..tháng….năm……của……………về việc bàn giao TSCĐ.
Ban giao nhận TSCĐ gồm:
- Ông/Bà:……………………chức vụ………………..Đại diện bên giao
- Ông/Bà:……………………chức vụ………………..Đại diện bên nhận
- Ông/Bà:……………………chức vụ………………..Đại diện ………..
Địa điểm giao nhận TSCĐ:………………………………………………
1. Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:
	STT
	Tên, ký hiệu, quy cách cấp hạng TSCĐ
	Số hiệu TSCĐ
	Nước SX (XD)
	Năm SX
	Ngày,tháng,năm đưa vào SD
	Công suất (diện tích thiết kế)
	Nguyên giá TSCĐ (giá mua, CF vận chuyển, CF vận hành…)
	Tài liệu kỹ thuật kèm theo
	Ghi chú

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X


2. Dụng cụ, phụ tùng kèm theo   
	STT
	Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị

	A
	B
	C
	1
	2
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